
KHỔ (1170/1150)mm

Độ dày xốp 5cm

KHỔ (1020/1000)mm

Độ dày xốp 5cm
Ghi chú

Đơn giá gồm VAT 

(vnđ/m2)
Đơn giá gồm VAT (vnđ/m2)

0,3/0,3 Trắng 159,700 165,200

0,35/0,35 Trắng 176,200 181,700

0,4/0,4 Trắng 192,700 198,200

Chủng loại Đơn vị Đơn giá (vnđ)

T nhôm dài 6m cây 6m 440,000

U nhôm sơn cây 6m 160,000

U nhôm anot cây 6m 165,000

L nhôm 38x75 cây 6m 230,000

V nhôm 38x38 cây 6m 145,000

V tôn 38 gấp mép md 39,000

U tôn 50T gấp mép md 44,000

U tôn 75T gấp mép md 55,000

U tôn 10T gấp mép md 57,000

* LƯU Ý:

Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển từ nhà máy tới công trình

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau đây:

Số tài khoản: 6.888.9999 - Hoàng Minh Toàn - Ngân hàng Phương Đông (OCB) chi nhánh Tp Thanh Hoá

Rất mong sự hợp tác của Quý Khách!

(Bảng giá được áp dụng từ ngày 01/01/2026 đến khi có thông báo mới nhất)

PHỤ KIỆN PANEL EPS

Ghi chú

Độ dày tôn Màu sắc

Xốp 7.5cm + 25.00đ

Xốp 10cm + 30.000đ

Xốp chống cháy + 20.000đ

(Theo bảng giá vách 5cm)

        FIXHOME - TỔNG KHO VẬT LIỆU THANH HÓA 24H

                     Địa chỉ: Phố 2 - P. Nguyệt Viên - Thanh Hoá

                 Kho Tây bắc ga: Khu công nghiệp tây bắc ga - Tp. Thanh Hóa - Thanh Hoá

Hotline: 0868.555.399 – 0948.555.399               

BÁO GIÁ VẬT TƯ TẤM PANEL TÔN XỐP 

PHÊ DUYỆT CỦA BÊN A

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 01 năm 2026

KHO VẬT LIỆU THANH HOÁ 24H -  FIXHOME

VÁCH NGĂN TRONG EPS 


